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2 CỒNG BÁO/Số 

QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 8 

CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Ghi chú 

STT Tên hồ sơ Số lượng 

y
=

-= 

£
 

ti Trực tuyến 

01 
Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép 
hoạt động in xuất bản phẩm (theo 
Mẫu); 

01 Bản chính 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính hoặc 
bản đã ký 

số 

02 

Trường hợp thay đổi địa chỉ của 
mặt bằng sản xuất, cơ sở in xuất 
bản phẩm gửi kèm bản sao giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất 
hoặc hợp đồng hoặc các loại giấy 
tờ khác chứng minh về việc được 
giao đất, thuê đất, thuê mặt bằng 

01 Bản sao 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí, lệ phí 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả - Sở Thông tin và Truyền 
thông TPHCM, địa chỉ: 59 Lý 
Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 
Hoặc trên cổng Dịch vụ công: 
dichvucong.gov.vn; 
motcua.tphcm.gov.vn 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ theo 
mục I 

B1 
Kiểm tra 

hồ sơ 

Bộ phận 
tiếp nhận 
và trả kết 
quả - Sở 

Thông tin 
và Truyền 

thông 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I 

BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01 thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng Dịch 
vụ công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ sung 
hồ sơ theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 

B2 

r  rr • /V 1 /V Tiếp nhận 
hồ sơ, 

chuyển 
phòng 
chuyên 

môn 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 

sơ 

02 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Hồ sơ 
trình: 

+ Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 

Công chức được phân 
công thụ lý hồ sơ tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả tiến hành xem xét, 
kiểm tra, thẩm định hồ 
sơ; lấy ý kiến đơn vị có 
liên quan (nếu có); 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu: 
tham mưu văn bản trả 
lời nêu rõ lý trình Lãnh 
đạo xem xét 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung Trách Thời Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 
Bước 
công 
việc công việc nhiệm gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

hoặc văn 
bản từ 
chối 

- Trường hợp hồ sơ 
đáp ứng yêu cầu: Tổng 
hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
lập Phiếu trình và dự 
thảo kết quả trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ 
thụ lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ 
thụ lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo Sở 
ký duyệt: 
+ Đồng ý: ký nháy vào 
Giấy phép hoặc văn 
bản trả lời. 
+ Không đồng ý: yêu 
cầu chuyên viên chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ 
hoặc giải trình. 

Theo mục 
I 

BM 01 

Theo mục 
I 

BM 01 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo 
Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ và ký duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết 
TTHC. Nếu dự thảo 
chưa đạt thì chuyển lại 
Phòng chuyên môn 
chỉnh sửa và quay lại 
Bước 3. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

B6 
Ban hành 
văn bản 

Công chức 
thụ lý 
Phòng 

Chuyên 
môn/Văn 

thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Giấy 
phép 

- Văn bản 
trả lời 

thông báo 
không đủ 
điều kiện 
và nêu rõ 

lý do 

1. Trường hợp phát 
hành văn bản giấy: 
- Phòng Chuyên môn 

thực hiện: 
+ Chuyển Văn thư 
cho số và đóng dấu 
+ Phát hành Giấy 

phép chuyển Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả. 
2. Trường hợp phát 
hành văn bản điện tử 
Văn thư cho số và 
đóng dấu chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

B7 

T rả kết 
quả, lưu hồ 
sơ, thống kê 
và theo dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

J
-t

jỊ 
T

 g 
h
 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, đơn vị. 
- Lưu hồ sơ theo dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rpA 1 • A /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri/v 1 • A /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
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4 // Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

5 // Thành phần hồ sơ theo mục I 

6 // Các tài liệu khác liên quan hồ sơ (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2918/NĐ-CP; - Thông tư 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 
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Mẫu số 18 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../ (nếu có) ngày ... tháng ... năm 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in 

Kính gửi: (1) 

1. Tên đơn vị đề nghị: (2) 

2. Địa chỉ: 

3. Số điện thoại: Email: 

4. Mã số doanh nghiệp/hộ kinh doanh: 

5. Quyết định thành lập đối với cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập 
số ngày tháng năm ,nơi cấp 

6. Cơ sở in đã được cấp giấy phép hoạt động in số: ngày...tháng...năm do 

Hiện nay, do đơn vị có sự thay đổi thông tin/làm mất/hỏng giấy phép hoạt động in. Lý do 
(thay đổi thông tin/mất/hỏng) 

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng quy định của pháp luật, đề nghị quý cơ quan xem xét 
cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in cho cơ sở in theo các thông tin thay đổi sau: 

- Tên cơ sở in: 

- Địa chỉ trụ sở chính: (3) 

- Điện thoại: Email: 

- Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất: (4) 

- Điện thoại: Email: 

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: 

- Căn cước công dân số: cấp ngày tháng năm.... nơi cấp 

- Chức vụ: 
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- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: (5) 

- Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép: (6) 

- Mục đích hoạt động (7) 

7. Thay đổi về thiết bị in (nếu có) (8) 

8. Thay đổi về địa điểm, mặt bằng sản xuất (nếu có) (9) 

Đơn vị gửi kèm theo đơn này các tài liệu liên quan đến thay đổi thông tin/mất/ hỏng giấy 
phép hoạt động in theo quy định của pháp luật. 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết 
chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in xuất bản phẩm./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dâu/ 

chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

(1 Ghi tên cơ quan câp giây phép. 

(2 Ghi tên cơ sở in đề nghị câp phép. Trường hợp cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập 
không có pháp nhân thì ghi tên cơ quan chủ quản câp trên trực tiếp. 

(3) Ghi theo địa chỉ trụ sở chính trên giây chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giây chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giây chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập đối với 
cơ sở in sự nghiệp. 

(4 Ghi theo địa chỉ chi nhánh/xưởng sản xuât trên giây chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc giây chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giây chứng nhận đầu tư hoặc quyết định 
thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in. Trường hợp 
có nhiều địa chỉ sản xuât (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ. 
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(5 Ghi đầy đủ họ và tên, quốc tịch của toàn bộ cá nhân và tổ chức là đồng chủ sở hữu tính 
đến thời điểm nộp đơn (có thể lập thành danh mục kèm theo). 

(6) Ghi từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với tính năng thiết bị in của cơ 
sở in. 

(7 Ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh (phục vụ nội bộ). 

(8) Nếu có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) về thiết bị so với lần cấp phép trước đó thì kê khai 
đầy đủ thông tin của thiết bị thay đổi: Tên, hãng sản xuất, model, số máy, nước sản xuất, 
năm sản xuất, chất lượng, tính năng sử dụng; số, ngày, tháng, năm hóa đơn mua, bán hàng 

và giấy phép nhập khẩu (nếu thiết bị nhập khẩu trong thời gian quy định phải có giấy phép. 
Trường hợp thiết bị in nhập khẩu trong giai đoạn mà pháp luật không quy định phải có giấy 
phép khi nhập khẩu thì ghi năm nhập khẩu theo chứng từ hải quan và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc khai năm nhập khẩu đó.). 

(9 Nếu có sự thay đổi về địa điểm, mặt bằng sản xuất so với lần cấp phép trước đó thì kê 
khai lại theo địa chỉ đăng kỷ thay đổi trên giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập 
đối với cơ sở in sự nghiệp công lập. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 9 

CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Ghi chú 

STT Tên hồ sơ Số lượng 

g
-ễ 

ã
 

"-Ử 

Trực tuyến 

01 
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép 
hoạt động in xuất bản phẩm 
(theo Mẫu); 

01 Bản chính 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí, lệ phí 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả - Sở Thông tin và Truyền 
thông TPHCM, địa chỉ: 59 Lý 
Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 
Hoặc trên cổng Dịch vụ công: 
dichvucong.gov.vn; 
motcua.tphcm.gov.vn 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bướ 
cônị 

việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B1 
Nộp hồ sơ Cá nhân, 

tổ chức Theo mục I Thành phần hồ sơ 

Kiểm tra 
r  > A • A 1 /V 1 A tiếp nhận hồ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 

Giờ 
hành Theo mục I Tiếp nhận trực tiếp: 
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Bướ 
cônị 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

sơ và trả kêt 
quả 

chính BM 01 
BM 02 
BM 03 

- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: Lập 
Giấy tiêp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kêt quả; 
trao cho người nộp hồ 
sơ theo BM 01 thực 
hiện tiêp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc 
chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiêp nhận hồ sơ: Lập 
Phiêu từ chối tiêp 
nhận giải quyêt hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số để 
đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nêu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nêu bảo đảm các điều 
kiện để tiêp nhận, 
Công chức Một cửa 
tiêp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ theo 
quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông báo 
cho tổ chức, cá nhân 
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Bướ 
cônị 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

qua tài khoản của tổ 
chức, cá nhân qua 
Cổng Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá 
nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 

B2 

r  rr • /V 1 /V Tiếp nhận 
hồ sơ, 

chuyển 
phòng 

chuyên môn 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 

xuất kết quả 
giải quyết 

TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 

sơ 

02 ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 
- Hồ sơ 
trình: 

+ Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy phép 
hoặc văn 
bản từ chối 

Công chức được phân 
công thụ lý hồ sơ tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quảtiến hành xem xét, 
kiểm tra, thẩm định hồ 
sơ; lấy ý kiến đơn vị 
có liên quan (nếu có); 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu: 
tham mưu văn bản trả 
lời nêu rõ lý trình 
Lãnh đạo xem xét 
- Trường hợp hồ sơ 
đáp ứng yêu cầu: 
Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập Phiếu trình 
và dự thảo kết quả 
trình Lãnh đạo phòng 
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Bướ 
cônị 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

xem xét. 

B4 Xem xét, 
trình ký 

o 
*0 

tí 
Ã

 '2 
tí 

^
 

h-J 01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Hồ sơ trình: 
+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ thụ 
lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ chối. 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo Sở 
ký duyệt: 
+ Đồng ý: ký nháy 
vào Giấy phép hoặc 
văn bản trả lời. 
+ Không đồng ý: yêu 
cầu chuyên viên chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ 
hoặc giải trình. 

Theo mục I 
BM 01 

Hồ sơ trình: 

B5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

+Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ chối 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ và ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. Nếu dự 
thảo chưa đạt thì 
chuyển lại Phòng 
chuyên môn chỉnh sửa 
và quay lại Bước 3. 

B6 
Ban hành 
văn bản 

Công chức 
thụ lý 
Phòng 

Chuyên 
môn/Văn 

thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

- Giấy 
phép 

- Văn bản 
trả lời thông 
báo không 

1. Trường hợp phát 
hành văn bản giấy: 
- Phòng Chuyên môn 

thực hiện: 
+ Chuyển Văn thư 
cho số và đóng dấu 

+ Phát hành Giấy 
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Bướ 
cônị 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

đủ điêu kiện 
và nêu rõ lý 

do 

phép chuyển Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả. 
2. Trường hợp phát 
hành văn bản điện tử 
Văn thư cho số và 
đóng dấu chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

B7 

T rả kết quả, 
lưu hồ sơ, 

thống kê và 
theo dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

J
-.

#
| 

T
 g 

h
 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, đơn vị. 
- Lưu hồ sơ theo dõi 

IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • A /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đê nghị 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu m / y  1 • A /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

5 // Thành phần hồ sơ theo mục I 

6 // Các tài liệu khác liên quan hồ sơ (nếu có) 
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VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực thông tin và truyền thông; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; 

- Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất 
bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2918/NĐ-CP. 
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Mẫu số 18 

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: .../ (nếu có) ngày ... tháng ... năm ... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in 

Kính gửi: 

1. Tên đơn vị đề nghị: (2) 

2. Địa chỉ: 

3. Số điện thoại: Email: 

4. Mã số doanh nghiệp/hộ kinh doanh: 

5. Quyết định thành lập đối với cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập 
số ngày tháng năm ,nơi cấp 

6. Cơ sở in đã được cấp giấy phép hoạt động in số: ngày...tháng...năm do 

Hiện nay, do đơn vị có sự thay đổi thông tin/làm mất/hỏng giấy phép hoạt động in. Lý do 
(thay đổi thông tin/mất/hỏng) 

Để đảm bảo cơ sở in hoạt động đúng quy định của pháp luật, đề nghị quý cơ quan xem xét 
cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in cho cơ sở in theo các thông tin thay đổi sau: 

- Tên cơ sở in: 

- Địa chỉ trụ sở chính: (3) 

- Điện thoại: Email: 

- Địa chỉ chi nhánh và xưởng sản xuất: (4) 

- Điện thoại: Email: 

- Họ tên người đứng đầu cơ sở in: 

- Căn cước công dân số: cấp ngày tháng năm.... nơi cấp 

- Chức vụ: 
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- Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở in: (5) 

- Nội dung hoạt động chế bản/in/gia công sau in đề nghị được cấp phép: (6) 

- Mục đích hoạt động (7) 

7. Thay đổi về thiết bị in (nếu có) (8) 

8. Thay đổi về địa điểm, mặt bằng sản xuất (nếu có) (9) 

Đơn vị gửi kèm theo đơn này các tài liệu liên quan đến thay đổi thông tin/mất/ hỏng giấy 
phép hoạt động in theo quy định của pháp luật. 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp phép và cam kết 
chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động in xuất bản phẩm./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, dâu/ 

chữ kỷ số của cơ quan, tổ chức) 

(1 Ghi tên cơ quan câp giây phép. 

(2 Ghi tên cơ sở in đề nghị câp phép. Trường hợp cơ sở in là đơn vị sự nghiệp công lập 
không có pháp nhân thì ghi tên cơ quan chủ quản câp trên trực tiếp. 

(3) Ghi theo địa chỉ trụ sở chính trên giây chứng nhận đăng kỷ kinh doanh hoặc giây chứng 

nhận đăng kỷ doanh nghiệp hoặc giây chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập đối với 
cơ sở in sự nghiệp. 

(4 Ghi theo địa chỉ chi nhánh/xưởng sản xuât trên giây chứng nhận đăng kỷ hộ kinh doanh 

hoặc giây chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp hoặc giây chứng nhận đầu tư hoặc quyết định 
thành lập đối với cơ sở in sự nghiệp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in. Trường hợp 
có nhiều địa chỉ sản xuât (chi nhánh) thì ghi lần lượt, đầy đủ từng địa chỉ. 
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(5 Ghi đầy đủ họ và tên, quốc tịch của toàn bộ cá nhân và tổ chức là đồng chủ sở hữu tính 
đến thời điểm nộp đơn (có thể lập thành danh mục kèm theo). 

(6) Ghi từng công đoạn chế bản, in, gia công sau in phù hợp với tính năng thiết bị in của cơ 
sở in. 

(7 Ghi rõ là kinh doanh hoặc không kinh doanh (phục vụ nội bộ). 

(8) Nếu có sự thay đổi (tăng hoặc giảm) về thiết bị so với lần cấp phép trước đó thì kê khai 
đầy đủ thông tin của thiết bị thay đổi: Tên, hãng sản xuất, model, số máy, nước sản xuất, 
năm sản xuất, chất lượng, tính năng sử dụng; số, ngày, tháng, năm hóa đơn mua, bán hàng 

và giấy phép nhập khẩu (nếu thiết bị nhập khẩu trong thời gian quy định phải có giấy phép. 
Trường hợp thiết bị in nhập khẩu trong giai đoạn mà pháp luật không quy định phải có giấy 
phép khi nhập khẩu thì ghi năm nhập khẩu theo chứng từ hải quan và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc khai năm nhập khẩu đó.). 

(9 Nếu có sự thay đổi về địa điểm, mặt bằng sản xuất so với lần cấp phép trước đó thì kê 
khai lại theo địa chỉ đăng kỷ thay đổi trên giấy chứng nhận đăng kỷ kinh doanh hoặc giấy 

chứng nhận đăng kỷ doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập 
đối với cơ sở in sự nghiệp công lập. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 10 

GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH 
XUẤT BẢN PHẨM 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Ghi chú 
STT Tên hô sơ Sô lượng Trực tiếp/bưu 

chính Trực tuyến 

01 
Đơn đề nghị đăng ký/đăng 
ký lại hoạt động phát hành 
xuất bản phẩm; (theo Mẫu); 

01 Bản chính 

Bản chụp/bản 
scan từ bản 
chính hoặc 

bản đã ký số 

02 
Giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc 
hợp đồng thuê, mượn trụ sở 
để làm địa điểm kinh doanh 

01 
Bản sao 

Bản chụp/bản 
scan từ bản 

chính 

03 

Giấy tờ chứng minh được 
phép thường trú tại Việt 
Nam do cơ quan có thẩm 
quyền của Việt Nam cấp cho 
của người đứng đầu cơ sở 
phát hành có quốc tịch nước 
ngoài 

01 
Bản sao 

Bản chụp/bản 
scan từ bản 

chính 

04 

Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 
về phát hành xuất bản phẩm 
của người đứng đầu cơ sở 
phát hành do cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên ngành phát 
hành xuất bản phẩm cấp 

01 Bản sao 
Bản chụp/bản 

scan từ bản 
chính 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí, lệ phí 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả - Sở Thông tin và Truyền 
thông TPHCM, địa chỉ: 59 Lý 
Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 
Hoặc trên cổng Dịch vụ công: 
dichvucong.gov.vn; 
motcua.tphcm.gov.vn 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

mục I 

B1 

Kiểm tra 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01 thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 

B2 

r  rr • /V 1 /V Tiep nhận 
hồ sơ, 

chuyển 
phòng 
chuyên 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

môn 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 

sơ 

02 ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

- Hồ sơ 
trình: 
+ Phiếu 
trình; 
+Thành 
phần hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 
nhận hoặc 
văn bản từ 
chối 

Công chức được phân 
công thụ lý hồ sơ tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả tiến hành xem xét, 
kiểm tra, thẩm định hồ 
sơ; lấy ý kiến đơn vị có 
liên quan (nếu có); 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu: 
tham mưu văn bản trả 
lời nêu rõ lý trình Lãnh 
đạo xem xét 

Theo mục I 
BM 01 

- Hồ sơ 
trình: 
+ Phiếu 
trình; 
+Thành 
phần hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 
nhận hoặc 
văn bản từ 
chối 

- Trường hợp hồ sơ đáp 
ứng yêu cầu: Tổng 
hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
lập Phiếu trình và dự 
thảo kết quả trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 

Theo mục I 

B4 Xem xét, 
trình ký 

O *0 
TÍ 

Ã
 '2 n

h
 01 ngày 

làm 
việc 

BM 01 
Hồ sơ trình: 
+Phiếu 
trình; 
+Hồ sơ thụ 
lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 
nhận hoặc 
văn bản từ 
chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo Sở 
ký duyệt: 
+ Đồng ý: ký nháy vào 
Giấy xác nhận hoặc 
văn bản trả lời. 

BM 01 
Hồ sơ trình: 
+Phiếu 
trình; 
+Hồ sơ thụ 
lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 
nhận hoặc 
văn bản từ 
chối 

+ Không đồng ý: yêu 
cầu chuyên viên chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ 
hoặc giải trình. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Sở 

01 ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Hồ sơ trình: 
+Phiếu 
trình; 
+Thành 
phần hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 
nhận hoặc 
văn bản từ 
chối 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ và ký duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết 
TTHC. Nếu dự thảo 
chưa đạt thì chuyển lại 
Phòng chuyên môn 
chỉnh sửa và quay lại 
Bước 3. 

B6 
Ban hành 
văn bản 

Công chức 
thụ lý 
Phòng 

Chuyên 
môn/Văn 

thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

- Giấy xác 
nhận 
- Văn bản 
trả lời thông 
báo không 
đủ điều kiện 
và nêu rõ lý 
do 

1. Trường hợp phát 
hành văn bản giấy: 
- Phòng Chuyên môn 

thực hiện: 
+ Chuyển Văn thư 
cho số và đóng dấu 

+ Phát hành Giấy phép 
chuyển Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả. 
2. Trường hợp phát 
hành văn bản điện tử 
Văn thư cho số và đóng 
dấu chuyển Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết 
quả. 

B7 

Trả kết 
quả, lưu hồ 
sơ, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

T
 g 

h
 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, đơn vị. 
- Lưu hồ sơ theo dõi 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

5 // Thành phần hồ sơ theo mục I 

6 // Các tài liệu khác liên quan hồ sơ (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; - Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản 
và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
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BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 
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TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ QUAN QLNN (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:..../XN-..,(3) ngày...tháng... năm... 

GIẤY XÁC NHẬN 

Đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

CỤC TRƯỞNG.. ./GIÁM ĐỐC SỞ... 

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số điều 
bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 

tháng 11 năm 2018); 

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số 

điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ); 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi 
Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông); 

Xét đơn đề nghị đăng kỷ/đăng kỷ lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 
của... ngày... tháng... năm... của..., 

XÁC NHẬN: 

1. Cơ sở phát hành xuất bản phẩm: 

- Địa chỉ trụ sở chính: 

- Số điện thoại: Email: 

- Mã số doanh nghiệp hoặc Mã số thuế: 
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Đã đăng ký/đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Cục Xuất bản, In và 
Phát hành/Sở ở trung ương và địa phương 

Các chi nhánh và địa điểm kinh doanh gồm (nếu có): 

- Chi nhánh: 

Số lượng chi nhánh: 

Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: 

- Địa điểm kinh doanh: 

Số lượng địa điểm: 

Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: 

2. Hoạt động phát hành xuất bản phẩm của phải thực tuân 
thủ quy định tại các Điều 36 và 37 Luật Xuất bản và pháp luật có liên quan. 

3. Giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm số / 
ngày...tháng...năm...không còn giá trị(6) 

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG/ GIÁM ĐỐC 
- Cơ sở phát hành XBP; (Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ 
- Cục XBIPH (để b/c);(4) chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 
- Sở (để biết);(5) 

- Lưu: VT,... 

(1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp: Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc UBND tỉnh, thành 
phố. 

(2) Tên cơ quan QLNN có thẩm quyền: Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc Sở. 

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan QLNN có thẩm quyền. 

(4) Chỉ ghi đối với Giấy xác nhận của Cục Xuất bản, In và Phát hành. 

(5) Chỉ ghi đối với Giấy xác nhận của Sở. 

(6) Chỉ ghi mục này trong trường hợp cấp lại Giấy xác nhận. 
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TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../...(nếu có) ngày... tháng... năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

Kính gửi: Tên cơ sở phát hành: 

Tên người đứng đầu: Quốc tịch: 

Căn cước công dân/ hộ chiếu số ,cấp ngày tháng năm 

Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: 

E-mail: 

Website (nếu có): 

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế 

Chi nhánh: 

- Số lượng chi nhánh: 

- Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: 

Địa điểm kinh doanh: 

- Số lượng địa điểm: 

- Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: 

1 - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở 

lên gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành; 
- Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. 
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Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, 
đơn vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm 
(lần đầu /đăng ký lại). Kèm theo đơn này là các giấy tờ theo quy định của pháp luật. 

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở xem 
xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ 
chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 11 

CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 
PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Ghi chú 

STT Tên hồ sơ Số lượng 

y
=

-
=

 
g

-í 
3
 

ti Trực tuyến 

01 
Đơn đăng ký hoạt động phát 
hành xuất bản phẩm; (theo 
Mẫu); 

01 Bản chính 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính hoặc 

bản đã ký số 

02 
Giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc 
hợp đồng thuê, mượn trụ sở 
để làm địa điểm kinh doanh 

01 
Bản sao 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

03 

Giấy tờ chứng minh được 
phép thường trú tại Việt Nam 
do cơ quan có thẩm quyền 
của Việt Nam cấp cho của 
người đứng đầu cơ sở phát 
hành có quốc tịch nước ngoài 

01 
Bản sao 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

04 

Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi 
dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về 
phát hành xuất bản phẩm của 
người đứng đầu cơ sở phát 
hành do cơ sở đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên ngành phát 
hành xuất bản phẩm cấp 

01 Bản sao 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 
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II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí, lệ phí 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả - Sở Thông tin và Truyền 
thông TPHCM, địa chỉ: 59 Lý 
Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 
Hoặc trên cổng Dịch vụ công: 
dichvucong.gov.vn; 
motcua.tphcm.gov.vn 

05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân Theo mục I Thành phần hồ sơ theo 

mục I 

B1 

Kiểm tra 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ: Lập Giấy 
tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả; trao cho 
người nộp hồ sơ theo 
BM 01 thực hiện tiếp 
bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp nhận 
giải quyết hồ sơ theo 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua tài 
khoản của tổ chức, cá 
nhân qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn đầy 
đủ, cụ thể để tổ chức, 
cá nhân bổ sung hồ sơ 
theo yêu cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 

B2 

r  rr • /V 1 /V Tiep nhận 
hồ sơ, 

chuyển 
phòng 
chuyên 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

môn 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 

sơ 

02 ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 
- Hồ sơ 
trình: 

+ Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 

nhận hoặc 
văn bản từ 

chối 

Công chức được phân 
công tiếp nhận hồ sơ từ 
Bộ phận Tiếp nhận và 
trả kết quả tiến hành 
xem xét, kiểm tra, thẩm 
định hồ sơ; lấy ý kiến 
đơn vị có liên quan 
(nếu có); 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu: 
tham mưu văn bản trả 
lời nêu rõ lý trình Lãnh 
đạo xem xét 

Theo mục I 
BM 01 
- Hồ sơ 
trình: 

+ Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 

nhận hoặc 
văn bản từ 

chối 

- Trường hợp hồ sơ đáp 
ứng yêu cầu: Tổng hợp, 
hoàn thiện hồ sơ, lập 
Phiếu trình và dự thảo 
kết quả trình Lãnh đạo 
phòng xem xét. 

Theo mục I 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

01 ngày 
làm 
việc 

BM 01 
Hồ sơ trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ thụ 
lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 

nhận hoặc 
văn bản từ 

chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo Sở 
ký duyệt: 
+ Đồng ý: ký nháy vào 
Giấy xác nhận hoặc văn 
bản trả lời. 

BM 01 
Hồ sơ trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ thụ 
lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 

nhận hoặc 
văn bản từ 

chối 

+ Không đồng ý: yêu 
cầu chuyên viên chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ hoặc 
giải trình. 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ sơ/Biểu 
mẫu Diễn giải 

B5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Sở 

01 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

Hồ sơ trình: 
+Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy xác 

nhận hoặc 
văn bản từ 

chối 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ và ký duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết 
TTHC. Nếu dự thảo 
chưa đạt thì chuyển lại 
Phòng chuyên môn 
chỉnh sửa và quay lại 
Bước 3. 

B6 
Ban hành 
văn bản 

Công chức 
thụ lý 
Phòng 

Chuyên 
môn/Văn 

thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục I 
BM 01 

- Giấy xác 
nhận 
- Văn bản 
trả lời thông 
báo không 
đủ điều kiện 
và nêu rõ lý 
do 

1. Trường hợp phát 
hành văn bản giấy: 

Phòng Chuyên môn 
thực hiện: 
+ Chuyển Văn thư cho 
số và đóng dấu 
+ Phát hành Giấy phép 
chuyển Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả. 
2. Trường hợp phát 
hành văn bản điện tử 
Văn thư cho số và đóng 
dấu chuyển Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả. 

B7 

T rả kết 
quả, lưu hồ 
sơ, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

J
-.

#
| 

T
 g 

h
 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, đơn vị. 
- Lưu hồ sơ theo dõi 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm 

5 // Thành phần hồ sơ theo mục I 

6 // Các tài liệu khác liên quan hồ sơ (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; - Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản 
và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
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BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 
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Mâu số 35 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: / (nếu có) , ngày .... tháng ... năm. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký/Đăng ký lại hoạt động phát hành xuât bản phâm 

Kính gửi:. (1) 

Tên cơ sở phát hành: 

Tên người đứng đầu: Quốc tịch: 

Căn cước công dân/ hộ chiếu số , cấp ngày ... tháng ... năm. 

Nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính: 

Điện thoại: 

E-mail: 

Website (nếu có): 

Mã số doanh nghiệp hoặc mã số thuế 

Chi nhánh: 

- Số lượng chi 
nhánh: 

- Địa chỉ, số điện thoại từng chi nhánh: 

Địa điểm kinh doanh: 

- Số lượng địa điểm: 

- Địa chỉ, số điện thoại từng địa điểm: 
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Căn cứ Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đơn 
vị chúng tôi gửi đến quý cơ quan hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (lần 
đầu /đăng ký lại). Kèm theo đơn này là các giấy tờ theo quy định của pháp luật. 

Chúng tôi cam kết đảm bảo đầy đủ các điều kiện và thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về hoạt động phát hành xuất bản phẩm. Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/ Sở xem 
xét xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 

(1) - Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trở lên gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành; 

- Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 12 

CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

Sô lượng 
Ghi chú 

STT Tên hô sơ Sô lượng Trực tiêp/bưu 
chính Trực tuyên 

01 
Đơn đề nghị cấp giấy phép in 
gia công cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài (theo Mẫu); 

01 Bản chính 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính hoặc 

bản đã ký số 

02 Hai bản mẫu xuất bản phẩm 
đặt in 

01 

Bản mẫu có 
đóng dấu của 

công ty nhận đặt 
in 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

03 Giấy phép hoạt động in xuất 
bản phẩm 

01 Bản sao có 
chứng thực 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

04 

Hợp đồng in gia công xuất 
bản phẩm cho tổ chức, cá 
nhân nước ngoài; trường hợp 
hợp đồng bằng tiếng nước 
ngoài thì phải kèm theo bản 
dịch tiếng Việt 

01 Bản sao có 
chứng thực 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

05 

Hộ chiếu còn thời hạn sử 
dụng của người đặt in hoặc 
giấy ủy quyền, giấy chứng 
minh nhân dân của người 
được ủy quyền đặt in. 

01 
Bản sao 

Bản 
chụp/bản 

scan từ bản 
chính 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

Nơi tiêp nhận và trả kêt quả Thời gian xử lý Phí, lệ phí 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 10 ngày (tương đương 07 ngày Không 
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quả - Sở Thông tin và Truyền 
thông TPHCM, địa chỉ: 59 Lý 
Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 
Hoặc trên cổng Dịch vụ công: 
dichvucong.gov.vn; 
motcua.tphcm.gov.vn 

làm việc) kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, 
cá nhân 

Theo mục 
I Thành phần hồ Sơ 

B1 
Kiểm tra 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính 

Theo mục 
I BM 01 
BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; trao 
cho người nộp hồ sơ 
theo BM 01 thực hiện 
tiếp bước B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc chưa 
hợp lệ: Hướng dẫn 
người nộp hồ sơ bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ 
và ghi rõ lý do theo 
BM 02. 

- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua Cổng 
Dịch vụ công trực 
tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ của 
hồ sơ; kiểm tra thông 
tin chữ ký số để đảm 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian u 

'5 
2
 «1 s Diễn giải 

bảo tính xác thực, hợp 
lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, nếu 
bảo đảm các điều kiện 
để tiếp nhận, Công 
chức Một cửa tiếp 
nhận, cấp mã hồ sơ và 
xử lý hồ sơ theo quy 
trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng quy 
định thì thông báo cho 
tổ chức, cá nhân qua 
tài khoản của tổ chức, 
cá nhân qua Cổng 
Dịch vụ công và 
hướng dẫn đầy đủ, cụ 
thể để tổ chức, cá nhân 
bổ sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp nhận 
chính thức hoặc yêu 
cầu chỉnh sửa, bổ sung 
không muộn hơn 08 
giờ làm việc kể từ khi 
hệ thống tiếp nhận, trừ 
thứ 7, chủ nhật. 

B2 

r  rr • /V 1 /V Tiếp nhận 
hồ sơ, 

chuyển 
phòng 
chuyên 

môn 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức thụ 
lý hồ sơ 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ 

sơ 

03 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Hồ sơ 

trình: 
+ Phiếu 

Công chức được phân 
công thụ lý hồ sơ tiếp 
nhận hồ sơ từ Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả tiến hành xem xét, 
kiểm tra, thẩm định hồ 
sơ; lấy ý kiến đơn vị 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian u 

'5 
09 

«1 
0« Diễn giải 

trình; 
+Thành 
phần hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy phép 
hoặc văn 
bản từ 
chối 

có liên quan (nếu có); 
-Trường hợp hồ sơ 
chưa đáp ứng yêu cầu: 
tham mưu văn bản trả 
lời nêu rõ lý trình Lãnh 
đạo xem xét 
- Trường hợp hồ sơ 
đáp ứng yêu cầu: Tổng 
hợp, hoàn thiện hồ sơ, 
lập Phiếu trình và dự 
thảo kết quả trình Lãnh 
đạo phòng xem xét. 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 
+Hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy phép 
hoặc văn 
bản từ 
chối 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 
+Hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 
Giấy phép 
hoặc văn 
bản từ 
chối 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy văn 
bản trình lãnh đạo Sở 
ký duyệt: 
+ Đồng ý: ký nháy vào 
Giấy phép hoặc văn 
bản trả lời. 
+ Không đồng ý: yêu 
cầu chuyên viên chỉnh 
sửa, bổ sung hồ sơ 
hoặc giải trình. 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 
+Thành 
phần hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 

B5 Ký duyệt 
Lãnh đạo 

Sở 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 
+Thành 
phần hồ sơ 
thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ và ký duyệt dự 
thảo kết quả giải quyết 
TTHC. Nếu dự thảo 
chưa đạt thì chuyển lại 
Phòng chuyên môn 
chỉnh sửa và quay lại 
Bước 3. 
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Bước 
công 
viêc 

Nội dung 
công viêc 

Trách 
nhiêm 

Thời 
gian u 

12 
09 

«1 s Diễn giải 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

B6 
Ban hành 
văn bản 

Công chức 
thụ lý 
Phòng 

Chuyên 
môn/Văn 

thư 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Giấy 
phép 
- Văn bản 
trả lời 
thông báo 
không đủ 
điều kiện 
và nêu rõ 
lý do 

1. Trường hợp phát 
hành văn bản giấy: 
- Phòng Chuyên môn 

thực hiện: 
+ Chuyển Văn thư 
cho số và đóng dấu 

+ Phát hành Giấy 
phép chuyển Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả. 

2. Trường hợp phát 
hành văn bản điện tử 
Văn thư cho số và 
đóng dấu chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

B7 

Trả kêt 
quả, lưu hồ 
sơ, thống 
kê và theo 

dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

J
-.

#
| 

T
 g 

h
 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, đơn vị. 

- Lưu hồ sơ theo dõi 

4. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiêu rp /V 1 • A /V Tên biêu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 
3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
4 BM 04 Đơn đề nghị 
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V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiêu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mâu 
1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 
2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 
3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 
4 // Giấy phép hoạt động in 
5 // Thành phần hồ sơ theo mục I 
6 // Các tài liệu khác liên quan hồ sơ (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ quy định về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được 
sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2918/NĐ-CP; - Thông tư số 
01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 
195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản 
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TÊN CƠ SỞ IN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: (nếu có) 
..ngày...tháng...năm... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 

Kính gửi: (' 

1. Tên cơ sở in: 

Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Giấy phép hoạt động in số ngày tháng năm do cấp. 

Đề nghị được cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài với các thông tin 
sau: 

STT T ên xuất bản phẩm 
Khuôn 

khổ 
(mm) 

Số 
trang/bản 

thành 
phẩm 

Số lượng 
thành 
phẩm 
(bản) 

Tóm tắt nội dung 

1. 

2. 

2.Tên tổ chức, cá nhân nước ngoài có sản phẩm đặt in: 

Địa chỉ: 

Do ông (bà): làm đại diện. 

Số hộ chiếu: cấp ngày... tháng.. .năm... tại 

3. Cửa khẩu xuất khẩu: 

4. Hồ sơ kèm theo đơn gồm: 

1 ( 2 )  r  r  
(' Ghi tên cơ quan câp giây phép. 
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Đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành/Sở xem xét cấp giấy phép in gia công xuất bản 
phẩm trên cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực 
hiện các quy định của pháp luật về in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài./. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Chữ kỷ của người có thẩm quyền, dấu/ 

chữ kỷ số của cơ quan, tổ chức) 

(3 Liệt kê hồ sơ kèm theo đơn quy định tại Khoản 3 Điều 34 Luật Xuất bản 2012. 



48 CÔNG BÁO/Số 319+320/Ngày 15-9-2024 

TÊN CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:.../GP-(1)... ngày...tháng... năm... 

GIẤY PHÉP 
In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 

CỤC TRƯỞNG.../GIÁM ĐỐC SỞ... 

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng ỈỈ năm 20Ỉ2 (được sửa đổi, bổ sung một 
sô điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 
ngày 20 tháng ỈỈ năm 20Ỉ8); 

Căn cứ Nghị định sô Ỉ95/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 2Ỉ tháng ỈỈ năm 20Ỉ3 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, 
bổ sung một sô điều bởi Nghị định sô Ỉ50/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 07 tháng ỈỈ năm 20Ỉ8 của 
Chính phủ); 

Căn cứ Thông tư sô 0Ỉ/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
sô điều của Luật Xuất bản và Nghị định sô Ỉ95/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 2Ỉ/ỈỈ/20Ỉ3 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được 
sửa đổi, bổ sung một sô điều bởi Thông tư sô 23/2023/TT-BTTTT ngày 3Ỉ tháng Ỉ2 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông); 

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 
sô:... ngày... tháng... năm... của , 

CHO PHÉP: 

1. Cơ sở in: 

Địa chỉ: 

Được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài: 

(Ỉ Chữ viết tắt tên cơ quan cấp phép. 
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Địa chỉ: 

Do ông (bà): làm đại diện. 

Số hộ chiếu: do nước ,cấp ngày.. .tháng.. .năm.... 

STT Tên xuất bản phẩm 
Khuôn khổ 

(mm) 
Số trang/bản 
thành phẩm 

Số lượng 
thành phẩm 

(bản) 

1. 
2. 

2. Cửa khẩu xuất khẩu 

3. Cơ sở in có trách nhiệm in đúng mẫu đã được đóng dấu Cục Xuất bản, In và Phát 
hành/Sở. 

4. Cơ sở in chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chế bản, in, gia công sau in xuất 
bản phẩm nhận in gia công. Tổ chức, cá nhân đặt chế bản, in, gia công sau in chịu trách 
nhiệm về bản quyền đối với xuất bản phẩm đặt in gia công. 

5. Xuất bản phẩm in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài phải xuất khẩu 100%; 
trường hợp phát hành, sử dụng tại Việt Nam thì phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định 
của pháp luật. 

Giấy phép này để thực hiện làm thủ tục thông quan và có giá trị đến khi xuất khẩu hết số 
lượng xuất bản phẩm in gia công ghi tại Mục 1 của Giấy phép này. 

CỤC TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC ^ 
(Chữ ký của người có thẩm quyền, dâu/ 

chữ ký số của cơ quan, tổ chức) 
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QUY TRÌNH NỘI BỘ ĐÃ ĐƯỢC TÁI CẤU TRÚC 
QUY TRÌNH 13 

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ 

STT Tên hồ sơ Sô lượng 
Ghi chú 

STT Tên hồ sơ Sô lượng Trực tiếp/bưu 
chính Trực tuyến 

01 

Đơn đề nghị cấp giấy phép 
trong đó ghi rõ mục đích, 
thời gian, địa điểm và tên 
các đơn vị tham gia triển 
lãm, hội chợ (theo mẫu); 

01 Bản chính 

Bản chụp/bản 
scan từ bản 
chính hoặc 

bản đã ký số 

02 

Danh mục xuất bản phẩm 
để triển lãm, hội chợ theo 
mẫu quy định. 01 

Bản chính (có 
đóng dấu giáp 
lai của đơn vị) 

Bản chụp/bản 
scan từ bản 
chính (có 

đóng dấu giáp 
lai của đơn vị) 

II. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ PHÍ, LỆ PHÍ 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả Thời gian xử lý Phí, lệ phí 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 
quả - Sở Thông tin và Truyền 
thông TPHCM, địa chỉ: 59 Lý 
Tự Trọng, Phường Bến Nghé, 
Quận 1 
Hoặc trên cổng Dịch vụ công: 
dichvucong.gov.vn; 
motcua.tphcm.gov.vn 

10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không 
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III. TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

Nộp hồ sơ Tổ chức, cá 
nhân 

Theo mục 
I 

Thành phần hồ sơ 
theo mục I 

B1 
Kiểm tra 
tiếp nhận 

hồ sơ 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

Giờ 
hành 
chính BM 01 

BM 02 
BM 03 

Tiếp nhận trực tiếp: 
- Trường hợp hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ: Lập 
Giấy tiếp nhận hồ sơ 
và hẹn trả kết quả; 
trao cho người nộp 
hồ sơ theo BM 01 
thực hiện tiếp bước 
B2. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ hoặc 
chưa hợp lệ: Hướng 
dẫn người nộp hồ sơ 
bổ sung, hoàn thiện 
hồ sơ và ghi rõ lý do 
theo BM 02. 
- Trường hợp từ chối 
tiếp nhận hồ sơ: Lập 
Phiếu từ chối tiếp 
nhận giải quyết hồ sơ 
theo BM 03. 
Tiếp nhận qua 
Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến 
- Kiểm tra tính chính 
xác, đầy đủ, hợp lệ 
của hồ sơ; kiểm tra 
thông tin chữ ký số 
để đảm bảo tính xác 
thực, hợp lệ (nếu có). 
- Sau khi kiểm tra, 
nếu bảo đảm các điều 
kiện để tiếp nhận, 
Công chức Một cửa 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ „ 
sơ/Biểu 

mẫu 
Diễn giải 

tiếp nhận, cấp mã hồ 
sơ và xử lý hồ sơ 
theo quy trình. 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, đúng 
quy định thì thông 
báo cho tổ chức, cá 
nhân qua tài khoản 
của tổ chức, cá nhân 
qua Cổng Dịch vụ 
công và hướng dẫn 
đầy đủ, cụ thể để tổ 
chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ theo yêu 
cầu 
=> thời gian tiếp 
nhận chính thức hoặc 
yêu cầu chỉnh sửa, bổ 
sung không muộn 
hơn 08 giờ làm việc 
kể từ khi hệ thống 
tiếp nhận, trừ thứ 7, 
chủ nhật. 

B2 

r  rr • /V 1 /V Tiếp nhận 
hồ sơ, 

chuyển 
phòng 

chuyên môn 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

0,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 

Tiếp nhận hồ sơ và 
chuyển công chức 
thụ lý hồ sơ 

B3 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

o Ồ 
.Ị3 

™
 

43 
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06 ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Hồ sơ 
trình: 

+ Phiếu 
trình; 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 

Công chức được 
phân công thụ lý hồ 
sơ tiếp nhận hồ sơ từ 
Bộ phận Tiếp nhận 
và trả kết quả tiến 
hành xem xét, kiểm 
tra, thẩm định hồ sơ; 
lấy ý kiến đơn vị có 
liên quan (nếu có); 
—Trường hợp hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

+Danh 
mục xuất 
bản phẩm 

chưa đáp ứng yêu 
cầu: tham mưu văn 
bản trả lời nêu rõ lý 
trình Lãnh đạo xem 
xét 
- Trường hợp hồ sơ 
đáp ứng yêu cầu: 
Tổng hợp, hoàn thiện 
hồ sơ, lập Phiếu trình 
và dự thảo kết quả 
trình Lãnh đạo phòng 
xem xét. 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ 
thụ lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

+ Danh 
mục xuất 
bản phẩm 

B4 Xem xét, 
trình ký 

Lãnh đạo 
Phòng 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 

+Hồ sơ 
thụ lý 

+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

+ Danh 
mục xuất 
bản phẩm 

Lãnh đạo Phòng xem 
xét hồ sơ, ký nháy 
văn bản trình lãnh 
đạo Sở ký duyệt: 
+ Đồng ý: ký nháy 
vào Giấy phép hoặc 
văn bản trả lời. 
+ Không đồng ý: yêu 
cầu chuyên viên 
chỉnh sửa, bổ sung 
hồ sơ hoặc giải trình. 

B5 Ký duyệt Lãnh đạo Sở 

1,5 
ngày 
làm 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
Hồ sơ 
trình: 

+Phiếu 
trình; 

Lãnh đạo Sở xem xét 
hồ sơ và ký duyệt dự 
thảo kết quả giải 
quyết TTHC. Nếu dự 
thảo chưa đạt thì 
chuyển lại Phòng 
chuyên môn chỉnh 
sửa và quay lại Bước 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc 

Trách 
nhiệm 

Thời 
gian 

Hồ T 

sơ/Biểu 
mẫu 

Diễn giải 

+Thành 
phần hồ sơ 

thụ lý 
+ Dự thảo 
kết quả: 

Giấy phép 
hoặc văn 

bản từ 
chối 

+ Danh 
mục xuất 
bản phẩm. 

3. 

B6 
Ban hành 
văn bản 

Công chức 
thụ lý Phòng 

Chuyên 
môn/Văn 

thư 

0,5 
ngày 
việc 

Theo mục 
I 

BM 01 
- Giấy 
phép 

- Văn bản 
trả lời 

thông báo 
không đủ 
điều kiện 
và nêu rõ 

lý do 

1. Trường hợp phát 
hành văn bản giấy: 
- Phòng Chuyên 
môn thực hiện: 
+ Chuyển Văn thư 
cho số và đóng dấu 
+ Phát hành Giấy 
phép chuyển Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết 
quả. 
2. Trường hợp phát 
hành văn bản điện tử 
Văn thư cho số và 
đóng dấu chuyển Bộ 
phận tiếp nhận và trả 
kết quả. 

B7 

T rả kết 
quả, lưu hồ 
sơ, thống kê 
và theo dõi 

Bộ phận 
Tiếp nhận 
và trả kết 

quả 

J
-t

jỊ 
T

 g 
h
 

Kết quả 
- Trả kết quả cho tổ 
chức, đơn vị. 
- Lưu hồ sơ theo dõi 
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IV. BIỂU MẪU 

Các biểu mẫu sử dụng tại các bước công việc: 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 BM 04 Đơn đề nghị 

5 BM 05 Danh mục 

V. HỒ SƠ CẦN LƯU 

STT Mã hiệu rri /V 1 • Á /V Tên biểu mẫu 

1 BM 01 Mẫu Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. 

2 BM 02 Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

3 BM 03 Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ 

4 // Giấy phép triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm 

5 // Thành phần hồ sơ theo mục I 

6 // Các tài liệu khác liên quan hồ sơ (nếu có) 

VI. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

- Luật xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

- Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về Quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Lật Xuất bản; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ: về thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung bởi 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021; 

- Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về 
hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP; 

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; 

- Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông 
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tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-
BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 
195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành Luật Xuất bản. 
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Mẫu số 32 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ... 

Số: / (nếu có) , ngày ... tháng ... năm.... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm 

Kính gửi: (1) 

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép: 

Trụ sở (địa chỉ): Số điện thoại: 

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành về tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, đề nghị Cục Xuất 

bản, In và Phát hành/ Sở xem xét, cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm với các 

thông tin sau đây: 

- Mục đích triển lãm/hội chợ 

- Thời gian từ ngày. tháng ... năm .... đến ngày ... tháng ... năm 

- Tại địa điểm: 

Kèm theo đơn này: 

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ; 

- Danh sách các đơn vị tham gia. 

(Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến thủ tục này trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thì gửi kèm 

fle danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia). 

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp 

luật về triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm và các quy định pháp luật có liên quan. 
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NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN Ễ 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số của cơ 
quan, tổ chức) 

(1 Ghi tên cơ quan tiếp nhận đơn như sau: 

- Cơ quan, tổ chức ở Trung ương; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi hồ sơ đến Cục Xuất 
bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương và chi nhánh, văn phòng đại diện, 
đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở Trung ương đặt tại địa phương gửi hồ sơ đến Sở TTTT (nơi tổ 
chức triển lãm, hội chợ). 
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Mẫu số 33 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày ... tháng ... năm.... 

DANH MỤC XUẤT BẢN PHẨM ĐỂ TRIỂN LÃM/HỘI CHỢ 

(Kèm theo Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, 
ngày.... tháng.... năm ) 

I- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 

STT Tên xuất 
bản phẩm 

Tác 
giả 

Nhà 
xuất 
bản 

Số 
lượng 
(MẼn) 

Thể 
loại 

Tóm tắt nội 
dung 

Có kèm theo 

Hình 
thức 

khác của 
xuất bản 

phẩm 
Nhà 
xuất 
bản 

Số 
lượng 
(MẼn) 

Đĩa 
(CD, 
VCD) 

Băng 
video 

Băng 
cassette 

1 

2 

Tổng cộng: 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

(Chữ ký của người có thẩm quyền, dấu/ chữ ký số 
của cơ quan, tổ chức) 

II- PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP 

Xuất bản phẩm trên đây được sử dụng để triển lãm, hội chợ theo Giấy phép tổ chức triển 
lãm, hội chợ xuất bản phẩm số: / ngày ... tháng ... năm.. Cục Xuất bản, In 
và Phát hành/Sở 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1 
Điện thoại: 38.233.686 
Fax: (84.8) 38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

W eb site: www.congbao .hochiminhcity .gov.vn 

In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng 


